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CHUYÊN ĐỀ
TRÁCH NHIỆM VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TẠI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP
I. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
1. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
2. Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
3. Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
4. Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
5. Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước.
6. Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.
7. Thông tư số 09/2019/TTLT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.
8. Thông tư số 02/2023/TT-TANDTC ngày 24/8/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại tòa án.
9. Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG BỐI CẢNH TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP
1. Phân định thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường nhà nước khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp 
Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15, từ 01/7/2025, đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành 02 cấp: (1) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và (2) Xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi chung là cấp xã). Vì vậy, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện (trước đây) sẽ được chuyển giao cho UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp xã.
Để thực hiện các chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp nói chung và nhiệm vụ về công tác bồi thường nhà nước nói riêng khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, ngày 11/6/2025 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Ngày 12/6/2025, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2025/TT-BTP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
Trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) năm 2017, UBND cấp huyện không có chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương. Trong trường hợp phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường mà người thi hành công vụ gây thiệt hại do UBND cấp huyện trực tiếp quản lý, thuộc phạm vi TNBTCNN theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 thì UBND cấp huyện là cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật TNBTCNN năm 2017 và Chủ tịch UBND cấp huyện đã chi trả tiền bồi thường có trách nhiệm tổ chức việc xem xét trách nhiệm hoàn trả theo quy định tại Điều 66 Luật TNBTCNN năm 2017.
1.1. Đối với việc giải quyết bồi thường 
Từ ngày 01/7/2025, việc giải quyết bồi thường đối với những vụ việc mà người thi hành công vụ gây thiệt hại do UBND cấp huyện trực tiếp quản lý trước ngày 01/7/2025 được thực hiện như sau:
 	a) UBND cấp tỉnh là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp hành vi gây thiệt hại của UBND cấp huyện thuộc nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh kể từ ngày 01/7/2025 (khoản 1 Điều 19 Nghị định số 120/2025/NĐ-CP).
[bookmark: loai_1_name]Ví dụ 1: Theo quy định tại khoản 2 Điều 188 Luật Đất đai năm 2024 thì UBND cấp huyện có thẩm quyền quyết định việc sử dụng đất có mặt nước là hồ, đầm thuộc địa bàn nhiều xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai thì kể từ ngày 01/7/2025 “Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc sử dụng đất có mặt nước là hồ, đầm thuộc địa bàn nhiều xã, phường quy định tại khoản 2 Điều 188 Luật Đất đai chuyển giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện”.
Như vậy, kể từ ngày 01/7/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc quyết định việc sử dụng đất có mặt nước là hồ, đầm thuộc địa bàn nhiều xã, phường. Đối chiếu với các quy định nêu trên, trong trường hợp, trước ngày 01/7/2025, UBND cấp huyện là cơ quan giải quyết bồi thường nhưng chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa xong (liên quan đến thẩm quyền của UBND cấp huyện tại khoản 2 Điều 188 Luật Đất đai năm 2024) thì sau ngày 01/7/2025, UBND cấp tỉnh là cơ quan giải quyết bồi thường. 
b) UBND cấp xã là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp hành vi gây thiệt hại của UBND cấp huyện thuộc nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã kể từ ngày 01/7/2025 (khoản 2 Điều 19 Nghị định số 120/2025/NĐ-CP).
[bookmark: loai_1][bookmark: tc_24][bookmark: cumtu_37]Ví dụ 2: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Chủ tịch UBND cấp huyện có quyền phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 50.000.000 đồng. 
[bookmark: dc_6]Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025), Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
Như vậy, căn cứ quy định tại Nghị định số 189/2025/NĐ-CP nêu trên, kể từ ngày 01/7/2025, Chủ tịch UBND cấp xã tiếp nhận thẩm quyền phạt tiền của Chủ tịch UBND cấp huyện trước đây đối với các lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 120/2025/NĐ-CP, trường hợp trước ngày 01/7/2025 UBND cấp huyện là cơ quan giải quyết bồi thường do Chủ tịch UBND cấp huyện phạt tiền trái pháp luật nhưng chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa xong, thì sau ngày 01/7/2025, UBND cấp xã là cơ quan giải quyết bồi thường (tuy nhiên, khi tham mưu xử lý đối với từng lĩnh vực cụ thể cần căn cứ vào quy định của văn bản pháp luật chuyên ngành về mức phạt tiền trong từng lĩnh vực).
c) Cơ quan chuyên môn hoặc các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp hành vi gây thiệt hại của UBND cấp huyện thuộc nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị đó kể từ ngày 01/7/2025 (khoản 3 Điều 19 Nghị định số 120/2025/NĐ-CP).
1.2. Đối với việc xem xét trách nhiệm hoàn trả
a) Thẩm quyền xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại 
[bookmark: tc_5][bookmark: dc_29]Từ ngày 01/7/2025, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 19 của Nghị định số 120/2025/NĐ-CP tổ chức thực hiện việc xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật TNBTCNN năm 2017 (Điều 20 Nghị định số 120/2025/NĐ-CP).
 	Ví dụ 3: Theo nội dung Ví dụ 2, khi UBND cấp xã giải quyết bồi thường xong đối với vụ việc, căn cứ Điều 20 của Nghị định số 120/2025/NĐ-CP và Điều  66 của Luật TNBTCNN năm 2017 thì Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại.
b) Trách nhiệm thu tiền hoàn trả
Từ ngày 01/7/2025, trách nhiệm thu tiền hoàn trả được thực hiện như sau:
- Đối với trường hợp: Sau ngày chấm dứt hoạt động của UBND cấp huyện mà người thi hành công vụ gây thiệt hại chuyển sang cơ quan, tổ chức khác thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý, sử dụng, trả lương cho người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm thu tiền hoàn trả theo quyết định hoàn trả mà UBND cấp huyện đã ban hành trước đó và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật (theo quy định tại Điều 70 Luật TNBTCNN năm 2017).
- Đối với trường hợp: Sau ngày chấm dứt hoạt động của UBND cấp huyện mà người thi hành công vụ gây thiệt hại đã nghỉ hưu thì cơ quan Bảo hiểm xã hội đang trả lương hưu cho người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm thu tiền theo quyết định hoàn trả mà UBND cấp huyện đã ban hành trước đó và nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước (theo quy định tại khoản 1 Điều 71 Luật TNBTCNN năm 2017).
[bookmark: _Hlk199365226]- Đối với trường hợp: Sau ngày chấm dứt hoạt động của UBND cấp huyện mà người thi hành công vụ gây thiệt hại đã nghỉ việc nhưng không hưởng lương hưu hoặc không làm việc tại cơ quan, tổ chức nào khác thì hành vi gây thiệt hại của UBND cấp huyện thuộc nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm thu tiền theo quyết định hoàn trả mà UBND cấp huyện đã ban hành trước đó và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật (theo hướng dẫn tại điểm b Mục 2.2 phần IV Công văn số 1866/BTP-PLHSHC ngày 09/4/2025 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp). Trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ quan, đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện có thể phối hợp với cơ quan có liên quan để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.
2. Việc phân quyền, phân cấp thực hiện công tác bồi thường nhà nước khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, ngày 11/6/2025 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo đó, trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, có 05 nhiệm vụ được phân quyền cho UBND cấp tỉnh thực hiện, cụ thể như sau:
[bookmark: dieu_18]2.1. Trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước
Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. Hiện nay, nhiệm vụ này được giao cho UBND cấp tỉnh nơi người bị thiệt hại cư trú, nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở hoặc UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thực hiện (Điều 18 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP quy định về trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước). 
[bookmark: dieu_19] Nội dung hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 08/2025/TT-BTP, cụ thể như sau: 
[bookmark: dc_15]- Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước theo các nội dung quy định tại Điều 6 của Thông tư số 09/2019/TT-BTP;
[bookmark: dc_16]- Hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước theo các nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 09/2019/TT-BTP[footnoteRef:1]. [1:  Hiện nay, Điều 5 của Thông tư số 09/2019/TT-BTP đã được bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 11/2025/TT-BTP ngày 25/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. ] 

Khi thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước, trường hợp cần thống nhất nội dung hỗ trợ, hướng dẫn thì UBND cấp tỉnh nơi người bị thiệt hại cư trú, nơi tổ chức bị thiệt hại đặt trụ sở hoặc UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước (Điều 14 Thông tư số 08/2025/TT-BTP). 
Việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường nhà nước thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh được thực hiện tại trụ sở Sở Tư pháp nơi phát sinh yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn (Điều 15 Thông tư số 08/2025/TT-BTP). 
2.2. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả
Theo quy định tại điểm l khoản 2 và điểm g khoản 3 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017, Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh đều có nhiệm vụ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả. Hiện nay, theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP thì nhiệm vụ này được giao cho UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thực hiện.
[bookmark: dieu_20]2.3. Kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường
Theo quy định tại điểm m khoản 2 và điểm h khoản 3 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017, Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh đều có nhiệm vụ kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường. Hiện nay, theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP thì nhiệm vụ này được giao cho UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thực hiện.
Bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường bị kiến nghị là Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án dân sự về bồi thường nhà nước hoặc Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án hình sự có nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc Bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết vụ án hành chính có nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường mà bị đơn hoặc bị đơn dân sự hoặc người bị kiện là cơ quan giải quyết bồi thường (khoản 2 Điều 20 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP).
[bookmark: dieu_21]2.4. Kiến nghị Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại xem xét lại quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả
Theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật TNBTCNN năm 2017, Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh đều có nhiệm vụ kiến nghị Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại xem xét lại quyết định hoàn trả, quyết định giảm mức hoàn trả. Hiện nay, theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP thì nhiệm vụ này được giao cho UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thực hiện.
[bookmark: dieu_22]2.5. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường
Theo quy định tại điểm m khoản 2 và điểm h khoản 3 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017, Bộ Tư pháp và UBND cấp tỉnh đều có nhiệm vụ yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường. Hiện nay, theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP thì nhiệm vụ này được giao cho UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thực hiện.
III. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN TRỰC TIẾP QUẢN LÝ NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ GÂY THIỆT HẠI
Theo quy định tại Chương V Luật TNBTCNN năm 2017,  trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường (YCBT) tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại được thực hiện theo quy trình sau:

Tiếp nhận hồ sơ YCBT

THỤ 
LÝ 
HỒ SƠ YCBT


Kiểm tra, xử lý hồ sơ YCBT


	Thông báo thụ lý/không thụ lý hồ sơ YCBT




GIẢI QUYẾT YCBT
Cử người giải quyết YCBT


Tam ứng kinh phí bồi thường (nếu có)

Xác minh thiệt hại


Thương lượng việc bồi thường

Ban hành quyết định GQBT




KINH PHÍ BỒI THƯỜNG VÀ CHI TRẢ TIỀN 
BỒI THƯỜNG
Lập hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường


Thông báo về việc chi trả tiền bồi thường


	Chi trả tiền bồi thường cho người YCBT



[bookmark: _Toc517689278][bookmark: _Toc520469487][bookmark: _Toc6401784][bookmark: _Toc6401960][bookmark: _Toc42004741]1. THỤ LÝ HỒ SƠ YCBT
[bookmark: _Toc517689279][bookmark: _Toc520469488][bookmark: _Toc6401785][bookmark: _Toc6401961][bookmark: _Toc42004742][bookmark: chuong_2_name]Việc thụ lý hồ sơ YCBT được thực hiện thông qua các bước tiếp nhận hồ sơ YCBT, kiểm tra hồ sơ YCBT và thụ lý hồ sơ YCBT.	
1.1. Tiếp nhận hồ sơ YCBT
	Thủ tục tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường

	Chỉ dẫn áp dụng những quy định pháp luật 
	Khoản 4 và khoản 5 Điều 41, khoản 1 Điều 42  Luật TNBTCNN năm 2017; Mẫu số 02/BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP.

	Cơ quan/người thực hiện:
	· Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
· Người được Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phân công, thực hiện

	Nội dung thực hiện:
	1. Tiếp nhận hồ sơ YCBT;
2. Ghi vào Sổ nhận hồ sơ; 
3. Cấp Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ cho người YCBT (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận hồ sơ cho người YCBT (trường hợp hồ sơ được gửi thông qua đường bưu chính).

	Thời gian thực hiện cấp Giấy xác nhân hoặc thông báo bằng văn bản cho người YCBT:
	· Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Thực hiện ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ.
· Trường hợp hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

	Thành phần hồ sơ YCBT:

	· Trường hợp người bị thiệt hại trực tiếp YCBT thì hồ sơ gồm:
	1. Văn bản yêu cầu bồi thường (Thực hiện theo Mẫu 01/BTNN ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018);
2. Văn bản làm căn cứ YCBT (một trong các văn bản quy định tại Điều 9, 10, 11, 12 Luật TNBTCNN), trừ trường hợp người bị thiệt hại không được gửi hoặc không thể có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường;
3. Giấy tờ chứng minh nhân thân của người bị thiệt hại;
4. Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc YCBT (nếu có).

	· Trường hợp người YCBT là người thừa kế (nếu có nhiều người thừa kế thì yêu cầu những người thừa kế phải cử ra một người đại diện) hoặc là người đại diện của người bị thiệt hại thì hồ sơ gồm:
	Ngoài các tài liệu nêu trên, hồ sơ còn phải có các tài liệu sau:
· Giấy tờ chứng minh nhân thân của người thừa kế, người đại diện của người bị thiệt hại;
· Văn bản ủy quyền hợp pháp trong trường hợp đại diện theo ủy quyền;
· Trường hợp người bị thiệt hại chết mà có di chúc thì người YCBT phải cung cấp di chúc, trường hợp không có di chúc thì phải có văn bản hợp pháp về quyền thừa kế.





[bookmark: _Toc517689280][bookmark: _Toc520469489][bookmark: _Toc6401786][bookmark: _Toc6401962][bookmark: _Toc42004743]1.2. Kiểm tra hồ sơ YCBT
	Thủ tục kiểm tra, xử lý hồ yêu cầu bồi thường

	Chỉ dẫn áp dụng những quy định pháp luật
	- Xác định cơ quan nhận hồ sơ có phải là cơ quan giải quyết bồi thường: Điều 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Điều 40 Luật TNBTCNN năm 2017; Khoản 1, 2, 3  Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.
- Kiểm tra để xác định pháp luật áp dụng là Luật TNBTCNN năm 2009 hay Luật TNBTCNN năm 2017: Điều 78  Luật TNBTCNN năm 2017.
- Kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ YCBT: Khoản 2 Điều 42 Luật TNBTCNN năm 2017.
+ Kiểm tra các loại tài liệu cần có trong hồ sơ yêu cầu bồi thường: Khoản 1, 2 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017; Mẫu số 01/BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP.
+ Xác định giá trị pháp lý của các tài liệu trong hồ sơ YCBT: Khoản 5 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017.
+ Kiểm tra nội dung của văn bản yêu cầu bồi thường: Khoản 3 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017; Mẫu số 01/ BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP.
- Kiểm tra quyền YCBT và thời hiệu YCBT:
+ Quyền yêu cầu bồi thường của người YCBT: Khoản 1, khoản 3 Điều 3, Điều 5 Luật TNBTCNN năm 2017.
+ Thời hiệu yêu cầu bồi thường: Điều 6 Luật TNBTCNN năm 2017;  Điều 13 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.
- Kiểm tra phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: 17,18,19,20,21 Luật TNBTCNN năm 2017.
- Kiểm tra căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước:
+ Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Khoản 1 Điều 7 Luật TNBTCNN năm 2017.
+ Về căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và yêu cầu bồi thường tương ứng: Khoản 5 Điều 3,  Khoản 2 Điều 7, Điều 8, 9, 10, 11, 12 của Luật TNBTCNN 
năm 2017.
+ Các trường hợp không phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Khoản 1, 4 Điều 32 Luật TNBTCNN năm 2017.

	Cơ quan/người thực hiện
	· Cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ YCBT
· Người được phân công kiểm tra, xử lý hồ sơ YCBT

	Nội dung thực hiện:
	1. Xác định thẩm quyền giải quyết bồi thường của cơ quan nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường.
2. Kiểm tra hồ sơ YCBT về pháp luật áp dụng, tính hợp lệ của hồ sơ YCBT, quyền YCBT, thời hiệu YCBT, phạm vi TNBTCNN, căn cứ xác định TNBTCNN.
3. Xử lý hồ sơ YCBT: yêu cầu bổ sung hồ sơ YCBT, làm rõ văn bản căn cứ YCBT, yêu cầu cơ quan người có thẩm quyền cung cấp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường.

	Thời hạn thực hiện:
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ YCBT



Nội dung kiểm tra hồ sơ và xử lý hồ sơ YCBT cụ thể như sau:
· Xác định thẩm quyền giải quyết bồi thường của cơ quan nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường




Khi nhận được hồ sơ YCBT, cơ quan đã nhận hồ sơ cần kiểm tra xem mình có phải là cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường đối với hồ sơ YCBT đã nhận hay không. Việc xác định cần căn cứ vào quy định về cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp: 
1. Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại theo quy định tại Khoản 7 Điều 3, từ Điều 33 đến Điều 40 Luật TNBTCNN.
2. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật về tố tụng. Do vậy, khi nhận hồ sơ YCBT, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cũng cần kiểm tra thông tin vụ việc YCBT đã được Tòa án có thẩm quyền thụ lý theo thủ tục TTDS hay Tòa án có thẩm quyền chấp nhận giải quyết YCBT trong quá trình TTHS, TTHC tại Tòa án bằng bản án, quyết định (đã có hiệu lực pháp luật) hay chưa. Trường hợp Tòa án đã thụ lý giải quyết thì Tòa án là cơ quan giải quyết bồi thường. Trường hợp người YCBT đồng thời yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại và Tòa án có thẩm quyền giải quyết thì cơ quan đã thụ lý YCBT trước là cơ quan giải quyết bồi thường.
3. Trong một số trường hợp cụ thể, việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường phải tuân thủ theo quy định tại Điều 40 Luật TNBTCNN năm 2017. Theo đó, các trường hợp cần thực hiện việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường:
· Cơ quan giải quyết đã được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc bị giải thể; 
· Nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan cùng gây thiệt hại; 
· Tại thời điểm thụ lý YCBT mà người thi hành công vụ gây thiệt hại không còn làm việc tại cơ quan quản lý người thi hành công vụ tại thời điểm gây thiệt hại; 
· Trường hợp có sự uỷ quyền hoặc ủy thác thực hiện công vụ.
Trường hợp không có sự thống nhất trong việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, bị giải thể, có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan cùng gây thiệt hại thì việc xác định cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP. Đối với trường hợp này, cơ quan nhận hồ sơ gửi văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương (qua Sở Tư pháp) để xác định hoặc hướng dẫn người YCBT gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật TNBTCNN để xác định cơ quan giải quyết bồi thường.
· Kiểm tra hồ sơ yêu cầu bồi thường



Việc kiểm tra hồ sơ YCBT được thực hiện đối với các nội dung sau:
- Về xác định pháp luật áp dụng;
- Tính hợp lệ của hồ sơ YCBT;
- Quyền YCBT;
- Thời hiệu YCBT;  
- Phạm vi TNBTCNN;
- Căn cứ xác định TNBTCNN
*Về xác định pháp luật áp dụng: Trên cơ sở nội dung vụ việc được thể hiện tại hồ sơ YCBT, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cần xác định pháp luật áp dụng đối với vụ việc theo quy định tại Điều 78 Luật TNBTCNN năm 2017 về điều khoản chuyển tiếp. 
Khoản 2 Điều 78 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định “kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, các trường hợp được bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 mà còn thời hiệu theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 nhưng chưa yêu cầu Nhà nước bồi thường hoặc đã yêu cầu nhưng chưa được thụ lý giải quyết thì áp dụng quy định của Luật này để giải quyết”. 








Với quy định nêu trên, việc xác định trường hợp nào được YCBT (phạm vi TNBTCNN, văn bản xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ) và thời hiệu YCBT cần căn cứ quy định của Luật TNBTCNN năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường được thực hiện theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017.
Trường hợp vụ việc được áp dụng Luật TNBTCNN năm 2017 để giải quyết thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ YCBT cần áp dụng các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 để thực hiện việc kiểm tra hồ sơ đối với các nội dung tiếp theo. 
*Về kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ YCBT: người được phân công kiểm tra, xử lý hồ sơ YCBT cần thực hiện các bước sau:
1. Xác định tính đầy đủ các loại tài liệu cần có trong hồ sơ YCBT  theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017; 
2. Xác định giá trị pháp lý của các tài liệu trong hồ sơ YCBT theo quy định tại khoản 5 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017. Trường hợp người YCBT trực tiếp nộp hồ sơ thì các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ nêu trên là bản sao nhưng phải có bản chính để đối chiếu (trừ văn bản yêu cầu bồi thường phải là bản chính). Trường hợp người YCBT gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính thì các giấy tờ, tài liệu và chứng cứ nêu trên phải là bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực (trừ văn bản yêu cầu bồi thường phải là bản chính);
3. Xác định nội dung của văn bản YCBT theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật TNBTCNN (ban hành kèm Mẫu 01/BTNN Thông tư số 04/2018/TT-BTP). Theo đó, những nội dung cơ bản của văn bản YCBT gồm: thông tin nhân thân của người YCBT; hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ, mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ; thiệt hại, cách tính và mức YCBT; đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường, phục hồi danh dự và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có); đề nghị cơ quan giải quyết bồi thường thu thập văn bản làm căn cứ YCBT trong trường hợp người YCBT không có khả năng thu thập văn bản làm căn cứ YCBT (người YCBT cần nêu rõ tên văn bản và địa chỉ thu thập văn bản này).
* Về kiểm tra quyền yêu cầu bồi thường của người YCBT
Những người sau đây là người YCBT khi có văn bản YCBT gửi cơ quan giải quyết bồi thường. Cụ thể là:
1. Người bị thiệt hại, là cá nhân, tổ chức bị thiệt hại về vật chất, thiệt hại về tinh thần do người thi hành công vụ gây ra thuộc phạm vi TNBTCNN.
2. Người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại;
3. Người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự;
4. Cá nhân, pháp nhân được những người trên ủy quyền thực hiện quyền YCBT.
* Về kiểm tra phạm vi TNBTCN: 
Kiểm tra xem vụ việc có thuộc phạm vi TNBTCNN qua các Điều sau

	Điều 17 về phạm vi TNBTCNN trong hoạt động quản lý hành chính

	Điều 18 về phạm vi TNBTCNN trong hoạt động TTHS

	Điều 19 về phạm vi TNBTCNN trong hoạt động TTDS, TTHC

	Điều 20 về phạm vi TNBTCNN trong hoạt động THAHS

	Điều 21 về phạm vi TNBTCNN trong hoạt động THADS.



* Về kiểm tra thời hiệu YCBT: Người được phân công kiểm tra, xử lý hồ sơ YCBT cần thực hiện việc kiểm tra những nội dung sau:
1. Thời hiệu YCBT là 03 năm kể từ ngày người có quyền YCBT nhận được văn bản làm căn cứ YCBT theo quy định tại khoản 1Điều 6 Luật TNBTCNN năm 2017.
2. Xác định khoảng thời gian không tính vào thời hiệu (nếu có) là: (1) Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của BLDS (2) Khoảng thời gian mà người bị thiệt hại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi chưa có người đại diện theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện đã chết hoặc không thể tiếp tục là người đại diện cho tới khi có người đại diện mới (3) và trường hợp người YCBT đã nộp hồ sơ YCBT tại Sở Tư pháp (theo quy định tại khoản 4 Điều 41) để xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong thời hiệu YCBT nhưng tại thời điểm nhận hồ sơ do Sở Tư pháp chuyển đến mà thời hiệu YCBT đã hết thì cơ quan giải quyết bồi thường phải thụ lý hồ sơ do Sở Tư pháp chuyển đến.
* Về kiểm tra các căn cứ xác định TNBTCNN

	1. Một trong các căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại và YCBT tương ứng quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật TNBTCNN năm 2017;

	2. Thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi TNBTCNN theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017;

	3. Mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại.


Kiểm tra  vụ việc phải có

· Căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại trong trường hợp có văn bản làm căn cứ YCBT theo quy định của Luật và có yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự giải quyết YCBT.
Văn bản làm căn cứ YCBT là văn bản đã có hiệu lực pháp luật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định, trong đó xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ hoặc là bản án, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định rõ người bị thiệt hại thuộc trường hợp được Nhà nước bồi thường (Khoản 5 Điều 3 Luật TNBTCNN năm 2017). 
· Trong hoạt động quản lý hành chính
Điều 8 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định văn bản làm căn cứ YCBT trong hoạt động quản lý hành chính là một trong các loại sau đây: 
- Bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ; 
- Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại chấp nhận một phần hoặc toàn bộ nội dung khiếu nại của người khiếu nại; 
- Quyết định hủy, thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính vì quyết định đó được ban hành trái pháp luật; 
- Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ bị tố cáo trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo;
- Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ trên cơ sở kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra; 
- Quyết định xử lý kỷ luật người thi hành công vụ do có hành vi trái pháp luật; 
- Văn bản khác theo quy định của pháp luật đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 3 của Luật TNBTCNN năm 2017.
· [bookmark: dieu_9]Trong hoạt động TTHS
Điều 9 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định văn bản làm căn cứ YCBT trong hoạt động TTHS là một trong các loại sau đây: 
- Bản án của Tòa án có thẩm quyền xác định rõ người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường; 
- Quyết định của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra xác định rõ người bị thiệt hại thuộc trường hợp được bồi thường; 
[bookmark: dieu_10]- Văn bản khác theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 3 của Luật TNBTCNN năm 2017.
· Trong hoạt động TTDS, TTHC
Điều 10 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định văn bản làm căn cứ YCBT trong hoạt động TTDS, TTHC là một trong các loại sau đây: 
- Bản án, quyết định hình sự của Tòa án có thẩm quyền xác định người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính phạm tội ra bản án trái pháp luật, tội ra quyết định trái pháp luật hoặc tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc; 
- Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị cuối cùng của Chánh án Tòa án có thẩm quyền hoặc của Hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, tố tụng hành chính xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 
- Quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra, quyết định đình chỉ vụ án của Viện kiểm sát, Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự đối với người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính vì đã ra bản án, quyết định trái pháp luật hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc nhưng được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự; 
- Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo của Chánh án Tòa án có thẩm quyền xác định người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính đã có hành vi ra bản án, quyết định trái pháp luật hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc và quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đó xác định hành vi trái pháp luật của người ra bản án, quyết định có đủ căn cứ để xử lý kỷ luật hoặc xử lý trách nhiệm hình sự nhưng chưa bị xử lý thì người đó chết; 
[bookmark: dieu_11]- Quyết định xử lý kỷ luật người tiến hành tố tụng trong TTDS, TTHC đã có hành vi ra bản án, quyết định trái pháp luật hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc; 
- Văn bản khác theo quy định của pháp luật đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 3 của Luật TNBTCNN năm 2017.
· Trong hoạt động thi hành án hình sự 
Điều 11 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định văn bản làm căn cứ YCBT trong hoạt động thi hành án hình sự là một trong các loại sau đây: 
- Bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ; 
- Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về THAHS chấp nhận một phần hoặc toàn bộ nội dung khiếu nại của người khiếu nại; 
- Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ bị tố cáo trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo; 
- Quyết định xử lý kỷ luật người thi hành công vụ do có hành vi trái pháp luật; 
- Văn bản khác theo quy định của pháp luật đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 3 của Luật TNBTCNN năm 2017.
· [bookmark: dieu_12]Trong hoạt động thi hành án dân sự
 Điều 12 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định văn bản làm căn cứ YCBT trong hoạt động thi hành án dân sự là một trong các loại sau đây: 
- Bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền xác định rõ hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ; 
- Quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về THADS chấp nhận một phần hoặc toàn bộ nội dung khiếu nại của người khiếu nại; 
- Quyết định hủy, thu hồi, sửa đổi, bổ sung quyết định về thi hành án vì quyết định đó được ban hành trái pháp luật; 
- Quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ bị tố cáo trên cơ sở kết luận nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật về tố cáo; 
- Văn bản của Thủ trưởng cơ quan THADS có thẩm quyền trả lời chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát theo quy định của pháp luật về THADS; 
- Quyết định xử lý kỷ luật người thi hành công vụ do có hành vi trái pháp luật;  
- Văn bản khác theo quy định của pháp luật đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 5 Điều 3 của Luật TNBTCNN năm 2017.
· Căn cứ xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây thiệt hại trong trường hợp kết hợp giải quyết YCBT tại tòa án 
· Kết hợp giải quyết YCBT trong quá trình TTHC
Trường hợp tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hành chính đã xác định có hành vi trái pháp luật của người bị kiện là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi TNBTCNN và có YCBT trước hoặc tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại.
· Kết hợp giải quyết YCBT trong quá trình TTHS
Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự đã xác định có hành vi trái pháp luật của bị cáo là người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc phạm vi TNBTCNN trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, THAHS, THADS và có YCBT trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.
Lưu ý:  Các trường hợp không phát sinh TNBTCNN
	Các trường hợp không phát sinh TNBTCNN
	1. Vụ việc không hội tụ đủ 03 yếu tố phát sinh TNBTCNN bao gồm (i) hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ; (ii) thiệt hại thực tế của người bị thiệt hại thuộc phạm vi TNBTCNN; (iii) mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế và hành vi gây thiệt hại.

	
	2. Vụ việc thuộc vào trường hợp các thiệt hại Nhà nước không bồi thường thì cũng không phát sinh TNBTCNN (Điều 32 Luật TNBTCNN năm 2017). Các trường hợp này bao gồm: 
- Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại; 
- Thiệt hại xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người thi hành công vụ đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép; 
- Thiệt hại xảy ra trong hoàn cảnh người thi hành công vụ muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải có hành động gây ra một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn.

	
	Riêng trong hoạt động TTHS: 
1. Nhà nước không bồi thường thiệt hại xảy ra trong trường hợp người bị truy cứu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự; 
2. Thiệt hại xảy ra do người bị thiệt hại khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu, vật chứng sai sự thật để nhận tội thay cho người khác hoặc để che giấu tội phạm; 
3. Thiệt hại xảy ra do người có hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu rõ ràng cấu thành tội phạm, bị khởi tố, truy tố trong vụ án hình sự được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại nhưng vụ án đã được đình chỉ do người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố; 
4. Thiệt hại xảy ra do người bị khởi tố, truy tố, xét xử đúng với các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm khởi tố, truy tố, xét xử nhưng tại thời điểm ra bản án, quyết định thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự theo các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành và có hiệu lực sau ngày khởi tố, truy tố, xét xử.


	
	Trong hoạt động TTDS, TTHC: 
Nhà nước không bồi thường thiệt hại xảy ra khi người thi hành công vụ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo đúng yêu cầu của người yêu cầu mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc cho người thứ ba. Người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về TTDS. 

	
	Trong hoạt động THADS: 
Nhà nước không bồi thường thiệt hại xảy ra khi người thi hành công vụ áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án theo đúng yêu cầu của đương sự mà gây thiệt hại. Người yêu cầu chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm không đúng mà gây thiệt hại cho người bị áp dụng hoặc cho người thứ ba thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật về THADS.


· Xử lý hồ sơ YCBT




Trên cơ sở kết quả kiểm hồ sơ YCBT, cơ quan tiếp nhận hồ sơ YCBT thực hiện một trong các thao tác nghiệp vụ sau:

1.3. Thụ lý hoặc không thụ lý hồ sơ yêu câu bồi thường
	Chỉ dẫn áp dụng pháp luật:
	- Trường hợp không thụ lý hồ sơ YCBT: Khoản 2 Điều 43 Luật TNBTCNN năm 2017; Mẫu số 03/BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP.
- Trường hợp thụ lý hồ sơ YCBT: Khoản 1, 4 Điều 43 Luật TNBTCNN năm 2017; Mẫu số 03/BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP.
- Xử lý việc giải quyết YCBT trong một số trường hợp đặc biệt:
+ Trường hợp đã thụ lý hồ sơ YCBT mà có một trong các căn cứ quy định về việc không thụ lý hồ sơ YCBT thì cơ quan GQBT dừng việc giải quyết, xóa tên vụ việc trong sổ thụ lý và trả lại hồ sơ cho người YCBT: Khoản 4 Điều 43 Luật TNBTCNN năm 2017; Mẫu số 04/BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP.
+ + Trường hợp người bị thiệt hại chỉ yêu cầu phục hồi danh dự thì không ra quyết định GQBT: Khoản 5 Điều 43 Luật TNBTCNN.
- Trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc thụ lý hồ sơ YCBT: Khoản 4 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017; Điều 13, Điều 33 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.  

	Cơ quan/người thực hiện:
	Cơ quan giải quyết bồi thường, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường

	Nội dung thực hiện:
	1. Xác định có thụ lý hoặc không thụ lý YCBT;
2. Ban hành thông báo về việc thụ lý hoặc không thụ lý hồ sơ YCBT;
3. Vào sổ thụ lý trong trường hợp thụ lý hồ sơ YCBT

	Thời gian thực hiện:
	02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	· Trường hợp thụ lý hồ sơ YCBT

	Trường hợp thụ lý hồ sơ:
	1. [bookmark: diem_b_2_43]YCBT thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;
2. Còn thời hiệu YCBT;
3. YCBT thuộc phạm vi TNBTCNN;
4. Người YCBT là người có quyền YCBT;
5. Vụ việc có đủ căn cứ xác định TNBTCNN;
6. Không thuộc các trường hợp không thụ lý hồ sơ YCBT quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật TNBTCNN năm 2017. 

	Nội dung công việc:
	1. Thụ lý hồ sơ và ban hành Thông báo bằng văn bản cho người YCBT và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương (Sở Tư pháp) theo Mẫu số 03/BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP và phải vào Sổ thụ lý hồ sơ YCBT theo Mẫu số 05 của Thông tư số 04/2019/TT-BTP. 
2. Vào sổ thụ lý.
Trường hợp đã thụ lý hồ sơ YCBT mà có một trong các căn cứ không thụ lý thì cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ YCBT thông báo bằng văn bản dừng việc giải quyết yêu cầu bồi thường cho người YCBT và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương (Sở Tư pháp) theo Mẫu số 04/BTNN ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP, đồng thời xóa tên vụ việc trong Sổ thụ lý và trả lại hồ sơ cho người YCBT.




	· Trường hợp không thụ lý hồ sơ YCBT

	Trường hợp không thụ lý hồ sơ:
	1. YCBT không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;
2. Thời hiệu YCBT đã hết;
3. YCBT không thuộc phạm vi TNBTCNN được quy định tại Chương II của Luật TNBTCNN;
4. Người YCBT không phải là người có quyền YCBT;
5. Hồ sơ không đầy đủ mà người YCBT không bổ sung trong thời hạn quy định;
6. YCBT đã được Tòa án có thẩm quyền thụ lý theo thủ tục tố tụng dân sự;
7. YCBT đã được Tòa án có thẩm quyền chấp nhận giải quyết YCBT trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án;
8. YCBT đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

	Nội dung công việc:
	1. Có thông báo bằng văn bản cho người YCBT và cơ quan QLNN về công tác BTNN về việc không thụ lý YCBT. Thông báo phải nêu rõ lý do không thụ lý;
2. Trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do, đối với trường hợp trường hợp có căn cứ xác định TNBTCNN nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết thì cơ quan GQBT có trách nhiệm hướng dẫn người YCBT đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.



[bookmark: _Toc517689291][bookmark: _Toc520469500][bookmark: _Toc6401797][bookmark: _Toc6401973][bookmark: _Toc42004758]2. GIẢI QUYẾT YCBT
2.1. Cử người giải quyết bồi thường
	Chỉ dẫn áp dụng pháp luật:
	Khoản 3, 4 Điều 43 Luật TNBTCNN năm 2017; Mẫu số 05/BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP.

	Cơ quan/người có thẩm quyền thực hiện:
	Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện việc cử người giải quyết bồi thường.

	Nội dung thực hiện:
	Sau khi thụ lý hồ sơ, cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện việc cử người giải quyết bồi thường. Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ban hành Quyết định cử người giải quyết bồi thường theo Mẫu số 05/BTNN ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP. Quyết định này được gửi cho người YCBT và cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (ở Trung ương là Bộ Tư pháp và ở địa phương là Sở Tư pháp).

	Thời hạn thực hiện:
	02 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ YCBT

	Điều kiện của người giải quyết bồi thường:
	Là người có kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trong ngành, lĩnh vực phát sinh yêu cầu bồi thường; Người giải quyết bồi thường không được là người có quyền và lợi ích liên quan đến vụ việc hoặc là người thân thích theo quy định của BLDS của người thi hành công vụ gây thiệt hại hoặc của người bị thiệt hại. 
Lưu ý: Trường hợp cử người giải quyết bồi thường không đáp ứng điều kiện thì Quyết định giải quyết bồi thường có thể bị hủy theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 48 Luật TNBTCNN.


	
2.2. Tạm ứng kinh phí bồi thường (nếu có)
	Chỉ dẫn áp dụng pháp luật:
	Tạm ứng kinh phí bồi thường: Điều 44 Luật TNBTCNN năm 2017; Khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 27 Luật TNBTCNN năm 2017; Mẫu số 06/BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP.

	Cơ quan/người thực hiện
	Cơ quan giải quyết bồi thường, người giải quyết bồi thường

	[bookmark: _Toc525739427]Điều kiện tạm ứng kinh phí
	· Theo đề nghị tạm ứng kinh phí bồi thường của người YCBT tại văn bản YCBT khi nộp hồ sơ YCBT.
· Thiệt hại yêu cầu tạm ứng kinh phí là những thiệt hại tinh thần quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều 27 Luật TNBTCNN năm 2017 và thiệt hại khác có thể tính ngay được mà không cần phải xác minh. Những thiệt hại không cần phải xác minh là những thiệt hại cụ thể, rõ ràng như thiệt hại là các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các khoản tiền bị tịch thu, thi hành án, khoản tiền đã đặt để bảo đảm theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.

	Trình tự thủ tục tạm ứng kinh phí

	1. Người giải quyết bồi thường có trách nhiệm xác định giá trị các thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật TNBTCNN năm 2017 và đề xuất Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường việc tạm ứng kinh phí bồi thường và mức tạm ứng cho người YCBT; 
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, nếu còn dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan giải quyết bồi thường phải hoàn thành việc tạm ứng kinh phí và chi trả cho người YCBT. Trên cơ sở kinh phí đã tạm ứng để chi trả cho người YCBT, cơ quan giải quyết bồi thường đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp bổ sung kinh phí đã tạm ứng cho người YCBT.
3. Trường hợp không còn đủ dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường có văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền tạm ứng kinh phí để chi trả cho người YCBT.

	Thời hạn thực hiện
	Ngay sau khi thụ lý hồ sơ YCBT


Lưu ý:
+ Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường quyết định mức tạm ứng cho người YCBT nhưng không dưới 50% giá trị các thiệt hại quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật TNBTCNN năm 2017.
+ Quyết định tạm ứng kinh phí bồi thường theo Mẫu số 06/BTNN ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP.
2.3. Xác minh thiệt hại
	Chỉ dẫn áp dụng pháp luật:
	- Nguyên tắc bồi thường thiệt hại: Điều 4 và khoản 1, 2, 3 Điều 32 Luật TNBTCNN năm 2017.
- Xác định thiệt hại: Điều 22 Luật TNBTCNN năm 2017.
- Các loại thiệt hại được bồi thường: Từ Điều 23 đến Điều 30 Luật TNBTCNN năm 2017.
+ Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm: Điều 22; Điều 23 Luật TNBTCNN năm 2017; Điều 3; Điều 4; khoản 1 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.
+ Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút: Điều 24 Luật TNBTCNN năm 2017; Điều 3, 4, 5, 6, 7,  9 và khoản 1 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.
+ Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chế: Điều 25 Luật TNBTCNN năm 2017; khoản 1, 2 Điều 10 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.
+ Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm: Điều 26 Luật TNBTCNN năm 2017; Điều 10 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.
+ Thiệt hại về tinh thần: Điều 27 Luật TNBTCNN năm 2017; Điều 11 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.
+ Thiệt hại là chi phí khác được bồi thường: Điều 28 Luật TNBTCNN năm 2017; Điều 12 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.  
+ Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác của người bị thiệt hại: Điều 29 Luật TNBTCNN năm 2017.
+ Trả lại tài sản: Điều 30 Luật TNBTCNN năm 2017.
- Xác minh thiệt hại: Điều 45 Luật TNBTCNN.
+ Trách nhiệm thực hiện xác minh thiệt hại: Khoản 1 Điều 45 Luật TNBTCNN; khoản 1 Điều 14,  khoản 1, 2, 5 Điều 15, Điều 16, 17, 18 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.
+ Thời hạn xác minh thiệt hại: Khoản 2 Điều 45 Luật TNBTCNN; Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.
- Báo cáo xác minh thiệt hại: Khoản 3 Điều 45 Luật TNBTCNN;  Điều 20 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP; Mẫu số 07/BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP.
- Trách nhiệm tham gia xác minh thiệt hại: Khoản 4 Điều 45 Luật TNBTCNN; Điều 19 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.
- Định giá tài sản, giám định thiệt hại: Khoản 5 Điều 45 Luật TNBTCNN; Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.

	Người thực hiện:
	Người giải quyết bồi thường

	Cách thức xác minh thiệt hại
	Căn cứ vào từng vụ việc cụ thể, người giải quyết bồi thường thực hiện một trong các cách xác định thiệt hại và xác minh thiệt hại sau:
1. Xác định các thiệt hại được bồi thường trong văn bản YCBT;
2. Yêu cầu người YCBT, cá nhân, tổ chức khác có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc xác minh thiệt hại (trong trường hợp cần thiết) theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP;
3. Tổ chức trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người YCBT với cá nhân, tổ chức có liên quan. Việc tổ chức trao đổi ý kiến phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của cá nhân, tổ chức tham gia;
4. Đề nghị cơ quan giám định tại địa phương hoặc trung ương (trường hợp địa phương không có tổ chức giám định) giám định các tài liệu, chứng cứ mà người YCBT đưa ra trong hồ sơ khi có căn cứ cho rằng các tài liệu, chứng cứ đó là giả mạo hoặc trong những trường hợp cần thiết khác;
5. Xem xét, đánh giá hiện trạng tài sản tại nơi có tài sản bị thiệt hại;
6. Lấy ý kiến bằng văn bản của cá nhân, tổ chức có liên quan về thiệt hại và mức bồi thường mà người YCBT yêu cầu trong hồ sơ (trong trường hợp cần thiết) theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP;
7. Định giá tài sản, giám định thiệt hại theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP;
8. Trường hợp một trong các thiệt hại mà người YCBT đã cung cấp tài liệu, chứng cứ đầy đủ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và đúng quy định của pháp luật thì người giải quyết bồi thường tiến hành xác minh tại chỗ đối với thiệt hại đó.

	Thời gian thực hiện:
	· Thời hạn xác minh thiệt hại: 15 ngày kể từ này thụ lý hồ sơ đối với vụ việc thông thường. Trường hợp vụ việc giải quyết YCBT có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh thiệt hại tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ. Thời hạn xác minh thiệt hại có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người YCBT và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết hạn xác minh thiệt hại nêu trên. Việc thỏa thuận kéo dài thời hạn xác minh phải được lập thành văn bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người YCBT, chữ ký của người giải quyết bồi thường và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường.
· Thời hạn hoàn thành báo cáo xác minh: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại.



2.3.1. Nguyên tắc xác định thiệt hại
	Thiệt hại được bồi thường

	Các nguyên tắc trong xác định thiệt hại: Thiệt hại được bồi thường là thiệt hại thực tế đã phát sinh, các khoản lãi quy định tại các Điều từ 23 đến Điều 27 và Điều 28 Luật TNBTCNN. Các loại thiệt hại được bồi thường và các quyền lợi hợp pháp khác của người bị thiệt hại theo quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 bao gồm:


	1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

	
	2. Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

	
	3. Thiệt hai về vật chất do người bị thiệt hại chết

	
	4. Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm

	
	5. Thiệt hại về tinh thần

	
	6. Thiệt hại là các chi phí khác được bồi thường

	
	7. Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác của người bị thiệt hại

	
	8. Trả lại tài sản

	
	9. Phục hồi danh dự

	Xác định giá trị thiệt hại được bồi thường
	Giá trị các thiệt hại được bồi thường được tính tại một trong các thời điểm tương ứng với từng cơ chế GQBT (khoản 2 Điều 22):
1. Trường hợp sau khi có văn bản làm căn cứ YCBT, người YCBT yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết YCBT thì giá trị thiệt hại được tính tại thời điểm cơ quan này thụ lý hồ sơ;
2. Trường hợp sau khi có văn bản làm căn cứ YCBT, người YCBT yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại  giải quyết YCBT, nhưng sau đó người YCBT rút đơn YCBT trước thời điểm cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại tiến hành việc xác minh thiệt hại và khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết YCBT theo thủ tục tố tụng dân sự thì giá trị thiệt hại được tính tại thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại;
3. Trường hợp sau khi có văn bản làm căn cứ YCBT, người YCBT yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết YCBT, nhưng sau đó vì một trong ba lý do: một là, thương lượng không thành; hoặc hai là, hết thời hạn ra quyết định giải quyết YCBT mà cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại không ra quyết định; hoặc ba là, người YCBT không đồng ý với quyết định giải quyết YCBT đó và khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết YCBT theo thủ tục tố tụng dân sự thì giá trị thiệt hại vẫn được tính tại thời điểm cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thụ lý hồ sơ;
4. Trường hợp sau khi có văn bản làm căn cứ YCBT, người YCBT khởi kiện ngay ra Tòa án yêu cầu Tòa án giải quyết YCBT theo thủ tục tố tụng dân sự thì giá trị thiệt hại được tính tại thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại;
5. Trường hợp người YCBT thực hiện YCBT trong quá trình giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án thì giá trị thiệt hại được tính tại thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại;
6. Trường hợp người YCBT thực hiện YCBT trong quá trình giải quyết vụ án hình sự tại Tòa án thì giá trị thiệt hại được tính tại thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại.

	Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường
	Khoảng thời gian được tính từ ngày phát sinh thiệt hại thực tế cho đến khi chấm dứt thiệt hại (khoản 3 Điều 22 Luật TNBTCNN năm 2017, Điều 4 đến Điều 11 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP)


2.3.2. Cách xác minh thiệt hại 
[bookmark: _Toc517689310][bookmark: _Toc520469519]Điều 45 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định hoạt động xác minh thiệt hại được thực hiện như sau:
[bookmark: _Toc6401815][bookmark: _Toc6401991]a) Trách nhiệm thực hiện xác minh thiệt hại
- Người GQBT có trách nhiệm thực hiện việc xác minh các thiệt hại được yêu cầu trong hồ sơ.
Trong trường hợp cần thiết, người GQBT có thể yêu cầu người YCBT, cá nhân, tổ chức khác có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc xác minh thiệt hại, đề nghị định giá tài sản, giám định thiệt hại hoặc lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức có liên quan về thiệt hại, mức bồi thường. 
b) Cách thức xác minh thiệt hại 
Xác định các thiệt hại được Nhà nước bồi thường trong văn bản YCBT; yêu cầu người YCBT, cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết YCBT; tổ chức trao đổi ý kiến trực tiếp giữa người YCBT với cá nhân, tổ chức có liên quan. Việc tổ chức trao đổi ý kiến phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của cá nhân, tổ chức tham gia; đề nghị giám định các tài liệu, chứng cứ mà người YCBT đưa ra trong hồ sơ trong trường hợp có căn cứ cho rằng các tài liệu, chứng cứ đó là giả mạo hoặc trong trường hợp cần thiết khác; xem xét, đánh giá hiện trạng tài sản tại nơi có tài sản bị thiệt hại; lấy ý kiến bằng văn bản của cá nhân, tổ chức có liên quan về thiệt hại và mức bồi thường mà người YCBT yêu cầu trong hồ sơ; định giá tài sản, giám định thiệt hại (khoản 1 Điều 14 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).
Trường hợp một trong các thiệt hại mà người YCBT đã cung cấp các tài liệu, chứng cứ đầy đủ và đúng quy định của pháp luật thì người GQBT tiến hành xác minh tại chỗ đối với thiệt hại đó (điểm h khoản 1 Điều 14 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).
(b.1) Tài liệu, chứng cứ làm căn cứ xác minh thiệt hại
Việc xác minh thiệt hại trong từng trường hợp cụ thể được thực hiện căn cứ vào một hoặc một số loại tài liệu, chứng cứ hợp pháp sau đây (Điều 15 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP):
- Việc xác minh thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được thực hiện căn cứ vào một hoặc một số loại tài liệu, chứng cứ liên quan đến: quyền sở hữu, khai thác, sử dụng tài sản; việc phát mại, thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản, thi hành án, mất tài sản, phong tỏa tài khoản; việc trả lại tài sản, tình trạng hư hỏng của tài sản, việc sửa chữa, khôi phục lại tài sản, cho thuê tài sản; việc vay tiền để nộp vào ngân sách nhà nước, nộp phạt do vi phạm nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, kinh tế; việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước, đặt tiền để bảo đảm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nộp phạt do vi phạm nghĩa vụ trong giao dịch dân sự, kinh tế; việc hoàn trả tiền cho người bị thiệt hại, việc người bị thiệt hại trả tiền cho người mà người bị thiệt hại vay tiền; việc định giá tài sản, giám định thiệt hại.
- Việc xác minh thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại là cá nhân được thực hiện căn cứ vào một hoặc một số loại tài liệu, chứng cứ liên quan đến: việc trả tiền lương, tiền công, thu nhập không ổn định theo mùa vụ; việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của người bị thiệt hại.
- Việc xác minh thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết và thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm được thực hiện căn cứ vào một hoặc một số loại tài liệu, chứng cứ liên quan đến: việc khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng mất khả năng lao động của người bị thiệt hại; việc có người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại; việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; việc người bị thiệt hại chết; việc giám định thiệt hại.
- Việc xác minh thiệt hại về tinh thần được thực hiện căn cứ vào một hoặc một số loại tài liệu, chứng cứ liên quan đến: việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính, biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; việc bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong hoạt động tố tụng hình sự; việc người bị thiệt hại chết; mức độ sức khỏe bị tổn hại; việc kỷ luật buộc thôi việc; việc giám định thiệt hại.
- Việc xác minh thiệt hại là các chi phí khác được bồi thường được thực hiện căn cứ vào một hoặc một số loại tài liệu, chứng cứ liên quan đến: việc thuê phòng nghỉ, đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư; thuê người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại; việc thăm gặp thân nhân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù trong tố tụng hình sự.
(b.2) Yêu cầu người YCBT cung cấp tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc xác minh thiệt hại
Người GQBT có thể yêu cầu người YCBT cung cấp tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc xác minh thiệt hại trong các trường hợp sau đây: chưa cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại trong văn bản YCBT; đã cung cấp tài liệu, chứng cứ nhưng tài liệu, chứng cứ đó không đầy đủ hoặc không phù hợp với thiệt hại trong văn bản YCBT; đã cung cấp tài liệu, chứng cứ nhưng tài liệu, chứng cứ đó không chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại thực tế xảy ra và hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ (khoản 1 Điều 16 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).
Các trường hợp mà người GQBT có thể yêu cầu cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ làm cơ sở cho việc xác minh thiệt hại trong các trường hợp sau đây: cá nhân, tổ chức có liên quan có tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại mà người YCBT không thể cung cấp; người YCBT không cung cấp được bản chính để đối chiếu; xác nhận nội dung bản chính các giấy tờ, tài liệu thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm của mình đã cung cấp cho người bị thiệt hại để chứng minh cho thiệt hại trong trường hợp không còn bản chính (khoản 2 Điều 16 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 
(b.3) Lấy ý kiến bằng văn bản về thiệt hại, mức bồi thường của cá nhân, tổ chức
Người GQBT lấy ý kiến bằng văn bản về thiệt hại, mức bồi thường của một hoặc một số cá nhân, tổ chức sau đây: cơ quan chuyên môn của cơ quan QLNN thuộc ngành, lĩnh vực có liên quan đến các thiệt hại mà người YCBT yêu cầu; cơ quan tài chính có thẩm quyền; một số chuyên gia về ngành, lĩnh vực có liên quan đến các thiệt hại mà người YCBT yêu cầu và mức YCBT (khoản 1 Điều 18 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).
Các trường hợp mà người GQBT lấy ý kiến bằng văn bản của cá nhân, tổ chức có liên quan về thiệt hại, mức bồi thường bao gồm: các loại thiệt hại xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau và tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc không rõ ràng, đầy đủ; thiệt hại đã xảy ra từ 10 năm trở lên tính đến thời điểm thụ lý, giải quyết; thiệt hại mà người YCBT đưa ra trong hồ sơ có sự chênh lệch về giá trị bằng tiền từ 02 lần trở lên so với kết quả xác minh thiệt hại của cơ quan GQBT (khoản 2 Điều 18 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, cá nhân, tổ chức được lấy ý kiến phải trả lời cơ quan giải quyết YCBT bằng văn bản (khoản 3 Điều 18 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).
[bookmark: _Toc517689314][bookmark: _Toc520469523][bookmark: _Toc6401819][bookmark: _Toc6401995](b.4) Định giá tài sản, giám định thiệt hại 
- Người giải quyết bồi thường thực hiện việc định giá tài sản trong các trường hợp sau đây: 
+ Không xác định được “thị trường” để xác định “giá thị trường” đối với thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; không có tài sản cùng loại với tài sản bị thiệt hại trên thị trường tại thời điểm tiến hành xác minh thiệt hại; 
+ Có sự thay đổi về hiện trạng của tài sản bị thiệt hại tại thời điểm thụ lý, giải quyết so với ngày phát sinh thiệt hại thực tế dẫn đến làm thay đổi tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tác dụng và chất lượng của tài sản (khoản 1 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 
Việc định giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá (khoản 3 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).
- Việc giám định thiệt hại được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
+ Có sự không thống nhất giữa người YCBT và cơ quan giải quyết bồi thường về mức độ hư hỏng của tài sản hoặc tính chất, tiêu chuẩn kỹ thuật của tài sản hoặc phần thiệt hại xảy ra do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết; 
+ Chưa có kết quả giám định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về mức độ sức khỏe bị tổn hại để làm căn cứ xác định thiệt hại về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm (khoản 2 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 
Việc giám định thiệt hại được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp (khoản 3 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).
Chi phí định giá tài sản, giám định thiệt hại được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và được thực hiện theo khoản 4 Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).
c) Trách nhiệm tham gia xác minh thiệt hại
[bookmark: _Toc517689311][bookmark: _Toc520469520][bookmark: _Toc6401816][bookmark: _Toc6401992]Trong trường hợp vụ việc phức tạp, cơ quan giải quyết bồi thường có thể đề nghị đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp), cơ quan tài chính có thẩm quyền (Bộ Tài chính, Sở Tài chính) tham gia vào việc xác minh thiệt hại theo quy định tại Khoản 4 Điều 45 Luật TNBTCNN năm 2017 và Điều 19 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.
Các vụ việc phức bao gồm: 
- Vụ việc có nhiều loại thiệt hại xảy ra ở nhiều thời điểm khác nhau; vụ việc mà mức YCBT trong văn bản YCBT trên 05 tỷ đồng; 
- Vụ việc có ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan giải quyết bồi thường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính có trách nhiệm cử đại diện tham gia vào việc xác minh thiệt hại (khoản 2 Điều 19 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).
Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường và cơ quan tài chính có thẩm quyền có trách nhiệm tham gia xác minh thiệt hại cùng cơ quan giải quyết bồi thường để bảo đảm việc xác minh thiệt hại được khách quan, đúng quy định của pháp luật (khoản 5 Điều 19 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).
d)Thời hạn xác minh thiệt hại
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ, người GQBT phải hoàn thành việc xác minh thiệt hại. Trường hợp vụ việc giải quyết YCBT có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh thiệt hại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ.
- Thời hạn xác minh thiệt hại có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người YCBT và người GQBT nhưng tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn. 
Việc thỏa thuận phải được lập thành biên bản và có chữ ký của người GQBT, chữ ký hoặc điểm chỉ của người YCBT vào từng trang của biên bản. Biên bản phải có các nội dung chính sau đây: ngày, tháng, năm lập biên bản; lý do kéo dài thời hạn xác minh thiệt hại; thời điểm kết thúc việc kéo dài thời hạn xác minh thiệt hại (khoản 2 Điều 14 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP).
[bookmark: _Toc517689312][bookmark: _Toc520469521][bookmark: _Toc6401817][bookmark: _Toc6401993]đ) Báo cáo xác minh thiệt hại
[bookmark: _Toc517689313][bookmark: _Toc520469522][bookmark: _Toc6401818][bookmark: _Toc6401994]Việc báo cáo xác minh thiệt hại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật TNBTCNN năm 2017 và Điều 20 Nghị định số 68/NĐ-CP. Báo cáo xác minh thiệt hại được thực hiện theo Mẫu số 07/BTNN Thông tư số 04/2018/TT-BTP. 
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xác minh thiệt hại, người giải quyết bồi thường phải hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương lượng việc bồi thường. Báo cáo xác minh thiệt hại phải có các nội dung chính sau đây: các loại thiệt hại được xác minh; cách thức xác minh thiệt hại; việc tham gia xác minh thiệt hại của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước có thẩm quyền, cơ quan tài chính có thẩm quyền (nếu có); thỏa thuận việc kéo dài thời hạn xác minh thiệt hại (nếu có); đề xuất về các loại thiệt hại được bồi thường, mức bồi thường; các nội dung khác liên quan đến quá trình xác minh thiệt hại (nếu có).
2.4. Thương lượng việc bồi thường
	[bookmark: _Toc528066726][bookmark: _Toc42004778]Chỉ dẫn áp dụng pháp luật:
	Điều 46 Luật TNBTCNN; Điều 21 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP; Mẫu số 08/BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP.

	Cơ quan thực hiện:
	Cơ quan giải quyết bồi thường

	Các bước tiến hành thương lượng việc bồi thường:
	

	Thời gian thực hiện:
	· Tiến hành thương lượng: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo xác minh thiệt hại.
· Hoàn thành việc thương lượng: Trong 10 ngày kể từ ngày tiến hành thương lượng. Trường hợp vụ việc giải quyết YCBT có nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn thương lượng tối đa là 15 ngày. Thời hạn thương lượng có thể được kéo dài theo thỏa thuận giữa người YCBT và người giải quyết bồi thường nhưng tối đa là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn thương lượng. Việc thỏa thuận kéo dài thời hạn thương lượng phải được lập thành văn bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người YCBT, chữ ký của người giải quyết bồi thường và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường.


2.4.1. Chuẩn bị thương lượng
	Chuẩn bị thương lượng

	Chuẩn bị căn cứ để thực hiện việc thương lượng

	· Về phía cơ quan giải quyết bồi thường, để thực hiện việc thương lượng với người bị thiệt hại, người giải quyết bồi thường phải có báo cáo xác minh thiệt hại làm căn cứ để thương lượng việc bồi thường theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật TNBTCNN năm 2017. Ngoài ra, các giấy tờ pháp lý liên quan như chứng thư thẩm định giá, bảng tính lãi suất ngân hàng… hoặc các giấy tờ pháp lý do người bị thiệt hại cung cấp cũng là căn cứ được sử dụng làm căn cứ để thực hiện việc thương lượng.
· Về phía người yêu cầu bồi thường, cơ sở để thực hiện thương lượng của người bị thiệt hại là những giấy tờ, bằng chứng, chứng minh cho những thiệt hại thực tế mà người bị thiệt hại đã phải gánh chịu.

	Chuẩn bị và lựa chọn địa điểm thương lượng
	Việc thương lượng được thực hiện tại một trong các địa điểm sau đây: 
1. Trường hợp người YCBT là cá nhân thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người YCBT cư trú, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
2. Trường hợp người YCBT là tổ chức thì địa điểm thương lượng là trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt trụ sở của tổ chức đó; 
3. Địa điểm theo thỏa thuận khác của các bên (khoản 4 Điều 46 Luật TNBTCNN năm 2017).

	Xác định thành phần tham gia thương lượng
	Theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật TNBTCNN năm 2017 và Điều 21 Nghị định số 68 gồm:
1. Đại diện lãnh đạo cơ quan giải quyết bồi thường chủ trì thương lượng việc bồi thường; 
2. Người giải quyết bồi thường; 
3. Người YCBT; người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có) của người YCBT quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 5 của Luật TNBTCNN năm 2017. Cụ thể là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của: người bị thiệt hại; người thừa kế của người bị thiệt hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã chấm dứt tồn tại; người đại diện theo pháp luật của người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người đại điện theo pháp luật theo quy định của BLDS;
4. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường (là thành phần bắt buộc);
5. Đại diện Viện kiểm sát có thẩm quyền trong trường hợp vụ việc yêu cầu bồi thường trong hoạt động TTHS (thành phần bắt buộc);
6. Trường hợp cần thiết, cơ quan giải quyết bồi thường có thể mời đại diện cơ quan tài chính cùng cấp, cá nhân, tổ chức khác, yêu cầu người thi hành công vụ gây thiệt hại tham gia thương lượng.

	Gửi giấy mời tham gia thương lượng
	Sau khi xác định được thời gian, địa điểm và thành phần thương lượng, cơ quan giải quyết bồi thường gửi giấy mời tham gia việc thượng lượng cho các thành phần tham gia thương lượng.


[bookmark: _Toc528066728]2.4.2. Tiến hành thương lượng
	Tiến hành thương lượng

	Nội dung thương lượng
	Các bước tiến hành

	Cơ quan giải quyết bồi thường phải bảo đảm nội dung thương lượng thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 46 Luật TNBTCNN năm 2017 gồm: 
1. Các loại thiệt hại được bồi thường;
2. Số tiền bồi thường; 
3. Các vấn đề liên quan đến khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp khác (nếu có);
4. Phương thức chi trả tiền bồi thường; 
5. Các nội dung khác có liên quan đến việc giải quyết YCBT.
	



[bookmark: _Toc528066729]2.4.3. Kết thúc thương lượng
Ngay sau khi kết thúc việc thương lượng, người giải quyết bồi thường phải lập biên bản kết quả thương lượng. Biên bản kết quả thương lượng phải ghi rõ những nội dung chính quy định tại khoản 5 Điều Luật TNBTCNN năm 2017, xác định rõ việc thương lượng thành hoặc không thành. Biên bản phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người YCBT, chữ ký của đại diện các cơ quan, người tham gia thương lượng quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật TNBTCNN năm 2017 và được giao cho mỗi người 01 bản tại buổi thương lượng.
Lưu ý: Việc thương lượng phải được lập thành biên bản. Trường hợp các bên tiến hành thương lượng nhiều lần thì sau mỗi lần thương lượng đều phải lập biên bản.
[bookmark: _Toc528066730]2.4.4. Hệ quả pháp lý của việc thương lượng giải quyết bồi thường

[bookmark: _Toc86671030][bookmark: _Toc528066731][bookmark: _Toc42004779]Lưu ý: 
* Trong trường hợp người YCBT không tham gia thương lượng
- Cơ quan giải quyết bồi thường cần phải lập biên bản và có đầy đủ chữ ký của những thành phần tham dự buổi thương lượng. 
[bookmark: _Toc86671031]- Cùng với giấy mời hoặc thông báo tham dự thương lượng đã gửi người bị YCBT, đây sẽ là chứng cứ để xác định việc thời gian tiến hành thương lượng bị kéo dài không phải là lỗi của cơ quan giải quyết bồi thường, tránh trường hợp người YCBT không hợp tác trong việc thương lượng nhưng sau đó lại có khiếu nại về việc cơ quan giải quyết bồi thường không tiến hành thủ tục thương lượng.
* Trường hợp người YCBT tham gia thương lượng nhưng không ký vào biên bản thương lượng
- Cơ quan giải quyết bồi thường cần có sự giải thích rõ ràng về mặt quy định pháp luật, rằng việc ký vào biên bản thương lượng không gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người YCBT. 
- Trường hợp người YCBT nhất quyết không ký vào biên bản thương lượng thì không có cơ sơ pháp lý để ban hành quyết định giải quyết bồi thường. 
2.5. Ban hành quyết định giải quyết bồi thường 
	Chỉ dẫn áp dụng pháp luật:
	Điều 47 Luật TNBTCNN năm 2017; Mẫu số 09/BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP-BTNN; Mẫu số 10/BTNN của Thông tư số 04/2018/TT-BTP.

	Cơ quan/người thực hiện:
	Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường.

	Nội dung và thời hạn thực hiện:
	· Trường hợp thương lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường theo Mẫu 09/BTNN ban hành kèm theo Thông tư số số 04/2018/TT-BTP ngay sau khi có biên bản kết quả thương lượng thành.
· Quyết định giải quyết bồi thường phải được trao ngay cho người YCBT tại buổi thương lượng. Việc trao quyết định phải được lập thành biên bản theo Mẫu 10/BTNN ban hành kèm theo Thông tư số số 04/2018/TT-BTP;
· Trường hợp người yêu cầu bồi thường không nhận Quyết định giải quyết bồi thường thì người giải quyết bồi thường lập biên bản về việc không nhận quyết định giải quyết bồi thường của người YCBT theo Mẫu 10/BTNN ban hành kèm theo Thông tư số số 04/2018/TT-BTP. Biên bản có chữ ký của đại diện các cơ quan tham gia thương lượng và nêu rõ hậu quả pháp lý của việc không nhận quyết định giải quyết bồi thường là sẽ bị đình chỉ giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 51 Luật TNBTCNN và mất quyền tiếp tục YCBT theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật TNBTCNN. Cơ quan giải quyết bồi thường gửi biên bản cho người YCBT trong thời hạn 05 ngày làm việc. 




Một số lưu ý khi ban hành quyết định giải quyết bồi thường:
· Về ban hành quyết định giải quyết bồi thường
Ngay sau khi có biên bản kết quả thương lượng thành, Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường và trao cho người YCBT tại buổi thương lượng. Do vậy, cơ quan giải quyết bồi thường phải có sự chuẩn bị trước các điều kiện cần thiết cho việc ban hành quyết định giải quyết bồi thường ngay sau khi thương lượng thành như máy tính, máy in, con dấu, máy photo...
· Về hiệu lực của quyết định giải quyết bồi thường
Khoản 2 Điều 47 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày trao cho người YCBT.
Khoản 2 Điều 52 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường mà người yêu cầu bồi thường không đồng ý với quyết định này thì có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường.
Khoản 4 Điều 52 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định người YCBT không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết YCBT trong trường hợp quyết định giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật.
Như vậy, trong trường hợp trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường và chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, không phát sinh sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan và người YCBT không khởi kiện ra Tòa án về việc không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường thì sau 15 ngày kể từ ngày người YCBT nhận được quyết định giải quyết bồi thường thì quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực và người YCBT không còn quyền khởi kiện ra Tòa án.
Ngay sau khi ban hành quyết định giải quyết bồi thường, cơ quan giải quyết bồi thường phải gửi ngay quyết định giải quyết bồi thường cho cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
[bookmark: _Toc517689348][bookmark: _Toc520469557][bookmark: _Toc6401853][bookmark: _Toc6402029][bookmark: _Toc42004787]	3. KINH PHÍ BỒI THƯỜNG VÀ CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG
3.1. Kinh phí bồi thường
	Theo quy định tại Điều 60 Luật TNBTCNN năm 2017 thì kinh phí bồi thường bao gồm: (1) Tiền chi trả cho người bị thiệt hại; (2) Chi phí cho việc định giá tài sản, giám định thiệt hại.
Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường được bảo đảm kinh phí hoạt động từ ngân sách trung ương thì kinh phí bồi thường được bảo đảm từ ngân sách trung ương.
[bookmark: khoan_3_60]Trường hợp cơ quan giải quyết bồi thường được bảo đảm kinh phí hoạt động từ ngân sách địa phương thì kinh phí bồi thường được bảo đảm từ ngân sách cấp tỉnh.
Bộ Tài chính, Sở Tài chính có trách nhiệm cấp phát kịp thời và đầy đủ kinh phí bồi thường.
3.2. Lập hồ sơ đề nghị cấp phát kinh phí bồi thường
	Chỉ dẫn áp dụng pháp luật:
	- Kinh phí bồi thường, lập dự toán kinh phí bồi thường: Điều 60 và Điều 61 Luật TNBTCNN năm 2017.
- Thủ tục cấp phát kinh phí bồi thường, chi trả tiền bồi thường và kinh phí định giá, giám định tài sản: Điều 62 Luật TNBTCNN năm 2017; Điều 17 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP.

	Cơ quan thực hiện
	Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

	Nội dung thực hiện
	Căn cứ bản án, quyết định về giải quyết bồi thường có hiệu lực của Tòa án, quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm lập và gửi hồ sơ đề nghị cấp kinh phí đến cơ quan tài chính có thẩm quyền.

	Hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường
	1. Văn bản đề nghị cấp kinh phí bồi thường có ghi đầy đủ thông tin về người bị thiệt hại, căn cứ để xác định các khoản tiền bồi thường, các khoản tiền bồi thường đối với các thiệt hại cụ thể, số tiền đã tạm ứng (nếu có) và tổng số tiền đề nghị được cấp để thực hiện việc chi trả tiền bồi thường; 
2. Bản sao văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường; 
3. Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về giải quyết yêu cầu bồi thường.
Trong trường hợp Tòa án giải quyết YCBT trong quá trình TTHC, TTHS gồm: Văn bản đề nghị cấp kinh phí bồi thường có ghi đầy đủ thông tin về người bị thiệt hại, căn cứ để xác định các khoản tiền bồi thường, các khoản tiền bồi thường đối với các thiệt hại cụ thể và tổng số tiền đề nghị được cấp để thực hiện việc chi trả tiền bồi thường; Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về giải quyết yêu cầu bồi thường.

	Thời hạn thực hiện
	Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày quyết định giải quyết bồi thường hoặc bản án, quyết định của Tòa án về giải quyết YCBT có hiệu lực pháp luật.



[bookmark: _Toc517689353][bookmark: _Toc520469562][bookmark: _Toc6401858][bookmark: _Toc6402034][bookmark: _Toc42004790]3.3. Cấp kinh phí bồi thường	
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quy định, cơ quan tài chính có thẩm quyền phải hoàn thành việc cấp phát kinh phí bồi thường cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.
Trường hợp có căn cứ rõ ràng cho rằng hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 62 của Luật TNBTCNN năm 2017 hoặc mức bồi thường không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan tài chính có trách nhiệm phối hợp với cơ quan GQBT để hoàn thiện hồ sơ, cấp phát kinh phí bồi thường trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp kinh phí bồi thường. 
3.4. Chi trả tiền bồi thường
	Cơ quan/người thực hiện
	Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

	Nội dung thực hiện
	Sau khi nhận được kinh phí do cơ quan tài chính cấp, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại thực hiện một số nội dung sau:
1. Ra thông báo chi trả tiền bồi thường thực hiện theo Mẫu số 09/BTNN Thông tư số 04/2018/TT-BTP.
2. Hết thời hạn 03 năm kể từ ngày nhận được thông báo về việc chi trả tiền bồi thường mà người YCBT không nhận tiền bồi thường thì cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại làm thủ tục sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Khoảng thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của BLDS không tính vào thời hạn này.
3. Chi trả tiền bồi thường: Việc chi trả tiền bồi thường được thực hiện theo phương thức đã được ghi trong Quyết định giải quyết bồi thường. Việc chỉ trả tiền bồi thường có thể được thực hiện trực tiếp bằng tiền hoặc chi trả qua chuyển khoản. Trường hợp chi trả trực tiếp bằng tiền mặt thì ghi rõ địa điểm chi trả là tại cơ quan giải quyết bồi thường. Trường hợp chi trả qua chuyển khoản ghi rõ số tài khoản, chủ tài khoản, nơi mở tài khoản theo Biên bản kết quả thương lượng. 
4. Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại có trách nhiệm gửi giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc chi trả tiền bồi thường cho cơ quan tài chính đã cấp phát kinh phí để quyết toán theo quy định của pháp luật. Kết thúc năm ngân sách, Bộ Tài chính, Sở Tài chính có trách nhiệm quyết toán kinh phí bồi thường theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

	Thời hạn thực hiện:
	· Ra thông báo chi trả tiền bồi thường: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí bồi thường. 
· Thực hiện chi trả tiền bồi thường: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người YCBT nhận được thông báo.
· Gửi giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc chi trả tiền bồi thường cho cơ quan tài chính: Sau khi chi trả tiền bồi thường cho người bị thiệt hại.


 

1


Chuẩn bị thương lượng


2


Tiến hành thương lượng


3


Kết thúc việc thương lượng


Lập biên bản kết quả thương lượng



Người YCBT trình bày ý kiến về YCBT của mình và cung cấp bổ sung tài liệu, chứng cứ liên quan đến YCBT của mình (nếu có)


Đại diện cơ quan tài chính nêu ý kiến về các loại thiệt hại, mức thiệt hại, số tiền bồi thường (nếu có)


Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương (Sở Tư pháp) phát biểu ý kiến.


Người giải quyết bồi thường công bố 
báo cáo xác minh thiệt hại


Đại diện cơ quan giải quyết bồi thường trình bày ý kiến; người thi hành công vụ gây thiệt hại trình bày ý kiến (nếu có); cá nhân, đại diện tổ chức khác phát biểu ý kiến theo yêu cầu của người chủ trì


Người giải quyết bồi thường và người YCBT trao đổi, thỏa thuận về các nội dung thương lượng nêu trên





Hệ quả pháp lý của việc thương lượng giải quyết bồi thường


Trường hợp thứ nhất, thương lượng thành thì Thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định giải quyết bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều 47 của TNBTCNN 2017.


Trường hợp thứ hai, thương lượng không thành thì người YCBT có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết YCBT theo quy định tại khoản 2 Điều 52 của TNBTCNN 2017.


Trường hợp thứ ba, người yêu cầu bồi thường không ký hoặc điểm chỉ vào biên bản kết quả thương lượng thì thủ trưởng cơ quan giải quyết bồi thường ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường.








Xử lý hồ sơ YCBT


Trường hợp hồ sơ YCBT không đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017, cơ quan tiếp nhận hồ sơ YCBT cần ban hành Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ YCBT (thực hiện theo Mẫu số 02/BTNN ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTP).


Trường hợp người YCBT đề nghị thu thập văn bản làm căn cứ YCBT hoặc theo yêu cầu thực tế của việc kiểm tra hồ sơ YCBT cần làm rõ nội dung văn bản làm căn cứ YCBT, cơ quan tiếp nhận hồ sơ YCBT gửi văn bản yêu cầu cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cung cấp văn bản làm căn cứ YCBT hoặc làm rõ nội dung văn bản làm căn cứ YCBT.


Trường hợp hồ sơ YCBT đã đủ các thông tin, tài liệu phục vụ cho việc xác định việc thụ lý hoặc không thụ lý YCBT, cơ quan thực hiện thủ tục thụ lý hoặc không thụ lý hồ sơ YCBT.


